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	    I.
	THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (09)

	1. 
	Bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng;

	2. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chuyên viên phòng Tư pháp quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng;

	3. 
	Bà Trần Thị Thanh Tuyền, Chuyên viên phòng Tư pháp quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng;

	4. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng;

	5. 
	Ông Lê Văn Vinh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng;

	6. 
	Bà Mai Thị Thu Hồng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng;

	7. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

	8. 
	Ông Hồ Tấn Thanh, Trưởng phòng Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại và tố cáo, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng; 

	9. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

	  II.
	TỈNH HÀ TĨNH (08)

	10. 
	Ông Thái Phúc Sơn, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh;

	11. 
	Ông Nguyễn Trí Lạc, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh;

	12. 
	Ông Lê Toàn Thắng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh;

	13. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng phòng Tư pháp huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

	14. 
	Ông Nguyễn Phi Hà, Công chứng viên, Trưởng Văn phòng Công chứng Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

	15. 
	Ông Lương Thiện Chiến, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh;

	16. 
	Ông Đặng Quốc Thanh, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

	17. 
	Ông Nguyễn Hữu Nông, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

	 III.
II
	TỈNH NGHỆ AN (112)

	18. 
	Ông Hồ Đình Trung, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An;

	19. 
	Ông Lê Đình Lý, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An;

	20. 
	Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An;

	21. 
	Ông Lưu Công Vinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An;

	22. 
	Ông Tôn Thiện Phương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An;

	23. 
	Bà Dương Thị Liên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An;

	24. 
	Ông Đậu Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An;

	25. 
	Ông Vi Hòe,Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An;

	26. 
	Ông Nguyễn Hồng Phi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An;

	27. 
	Ông Hoàng Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An;

	28. 
	Ông Nguyễn Hữu Vinh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An;

	29. 
	Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An;

	30. 
	Ông Nguyễn Hữu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An;

	31. 
	ÔngNguyễn Hồng Sơn , Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An;

	32. 
	Bà Lại Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An;

	33. 
	Ông Nguyễn Văn Lư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

	34. 
	Ông Lô Thanh Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An;

	35. 
	Ông Vi Tân Hợi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An;

	36. 
	Ông Võ Văn Dũng, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

	37. 
	Ông Nguyễn Duy Thao, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

	38. 
	Ông Nguyễn Viết Hưng, Bí thư Huyện ủy huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

	39. 
	Ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

	40. 
	Ông Nguyễn Vương Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

	41. 
	Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

	42. 
	Ông Hoàng Danh Truyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

	43. 
	Ông Bùi Thanh Bảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	44. 
	Ông Phan Văn Giáp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	45. 
	Ông Trịnh Hữu Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	46. 
	Ông Nguyễn Văn Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	47. 
	Ông Lê Minh Giang, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

	48. 
	Ông Võ Văn Tám, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;


	49. 
	Bà Quế Thị Trâm Ngọc, Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;

	50. 
	Bà Nguyễn Thị Uyên, Trưởng phòng Công chứng số 2, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;

	51. 
	Ông Nguyễn Văn Nhoàn, Luật sư, Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An;

	52. 
	Bà Lê Thị Thu Thủy, Luật sư, Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An;

	53. 
	Ông Mùa Bá Chò, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An;

	54. 
	Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An;

	55. 
	Bà Dương Thị Thúy Vinh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

	56. 
	Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

	57. 
	Ông Ngô Xuân Minh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

	58. 
	Bà Lê Thị Thúy Vân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An;

	59. 
	Bà Phạm Thị Chiến, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

	60. 
	Ông Trần Văn Hải, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An;

	61. 
	Ông Cao Việt Thương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An;

	62. 
	Ông Sầm Văn Tuyên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An;

	63. 
	Ông Dương Anh Tuấn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An;

	64. 
	Bà Lương Thị Hoa, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An;

	65. 
	Ông Vi Văn Dương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An;

	66. 
	Ông Lầu Pà Cô, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An;

	67. 
	Ông Vi Xuân Hậu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An;

	68. 
	Ông Lữ Trung Mạc, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An;

	69. 
	Ông Nguyễn Minh Huế, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An;

	70. 
	Bà Hoàng Thị Châu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

	71. 
	Bà Nguyễn Thị Thương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

	72. 
	Bà Lê Thị Hiền, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;

	73. 
	Bà Thái Thị Hà, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;

	74. 
	Ông Vi Văn Đàn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An;

	75. 
	Ông Trần Văn Dũng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An;

	76. 
	Ông Nguyễn Đình Phúc, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An;

	77. 
	Ông Hoàng Đức Tùng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An;

	78. 
	Ông Thái Đình Hoa, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

	79. 
	Ông Nguyễn Bá Hảo, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

	80. 
	Ông Chế Quang Hưng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	81. 
	Ông Nguyễn Đình Năm, Nguyên Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	82. 
	Bà Hoàng Thị Lưu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	83. 
	Ông Lê Huy Cảng, Nguyên Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	84. 
	Ông Võ Văn Giáp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	85. 
	Bà Nguyễn Thị Tuất, Hòa giải viên, Trưởng ban Mặt trận xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An;

	86. 
	Ông Hà Văn Cảnh, Tổ trưởng Tổ hòa giải bản Tân Sơn, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An;

	87. 
	Ông Nguyễn Xuân Minh, Tổ trưởng Tổ hòa giải xóm Trung Thịnh, xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An;

	88. 
	Ông Hỗ Hữu Khương, Hòa giải viên Tổ hòa giải khối 67, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

	89. 
	Ông Trần Văn Liêu, Tổ trưởng Tổ hòa giải khối Hòa Nam, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ  An;

	90. 
	Ông Lô Văn Thỉu, Tổ trưởng Tổ hòa giải xóm Bản Ngọn, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An;

	91. 
	Ông Bùi Văn Thống, Tổ trưởng Tổ hòa giải xóm 2, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

	92. 
	Ông Nguyễn Văn Hòa, Tổ trưởng Tổ hòa giải xóm 4, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

	93. 
	Ông Thái Văn Minh, Tổ trưởng Tổ hòa giải xóm 7, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

	94. 
	Ông Vương Đình Sửu, Tổ trưởng Tổ hòa giải Khối 3, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An;

	95. 
	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Phương, Hòa giải viên Tổ hòa giải khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An;

	96. 
	Ông Vũ Phi Thường, Hòa giải viên Tổ hòa giải khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An;

	97. 
	Ông Lê Trung Phấn, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Đồng Tâm, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	98. 
	Bà Phan Thị Tuyết, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Đồng Tâm, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	99. 
	Ông Lô Văn Hợp, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Thắm, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	100. 
	Ông Nguyễn Tiến Thống, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Thắm, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	101. 
	Ông Lô Văn Kiên, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Thắm, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	102. 
	Bà Nguyễn Thị Phương, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Thuận Yên, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	103. 
	Ông Chu Quang Trung, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Thuận Yên, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	104. 
	Bà Nguyễn Thị Tỵ, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Thuận Yên, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	105. 
	Ông Nguyễn Văn Minh, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Yên Phong, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	106. 
	Ông Vi Xuân Đồng, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Cừa, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	107. 
	Ông Hoàng Phi Thường, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Yên Phong, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	108. 
	Ông Cao Đăng Hoan, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Yên Phong, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	109. 
	Ông Trần Quang Chính, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Tân Thuận, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	110. 
	Ông Lê Đăng Ý, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Dương Hạp, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	111. 
	Ông Ngân Văn Tân, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Đồng Kho Đồng Thờ, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	112. 
	Ông Nguyễn Đăng Hải, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Tân Thuận, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân kỳ, tỉnh Nghệ An;

	113. 
	Ông Phan Công Linh, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Dương Hạp, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	114. 
	Ông Nguyễn Văn Dung, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Tân Thuận, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	115. 
	Ông Nguyễn Viết Luận, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Dương Hạp, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	116. 
	Ông Nguyễn Văn Tam, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Tân Văn, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	117. 
	Bà Thái Ngô Thị, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Tân Văn, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	118. 
	Bà Nguyễn Thị Ngụ, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Tân Thuận, xã Nghĩa Dũng, tỉnh Nghệ An;

	119. 
	Ông Lê Văn Nhạc, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Dương Hạp, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	120. 
	Ông Trần Văn Lan, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Trường Thọ, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	121. 
	Ông Vi Quang Tuyến, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Đồng Kho Đồng Thờ, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	122. 
	Ông Vi Văn Họa, Hòa giải viên xóm Đồng Kho Đồng Thờ, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	123. 
	Ông Nguyễn Duy Hậu, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Dương Hạp, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	124. 
	Ông Trần Văn Bốn, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Trường Thọ, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

	125. 
	Ông Nguyễn Xuân Mạnh, Hòa giải viên Tổ hòa giải xóm Tân Thuận, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

	126. 
	Bà Trần Thị Thanh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An;

	127. 
	Ông Phạm Tuấn Cương, Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;

	128. 
	Ông Võ Văn Khâm, Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

	129. 
	Bà Lê Thị Hoàn, Kế toán trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

	 IV.
	TỈNH QUẢNG BÌNH (17)

	130. 
	Ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình;

	131. 
	Ông Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình;

	132. 
	Ông Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình;

	133. 
	Ông Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình;

	134. 
	Ông Cao Xuân Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình;

	135. 
	Ông TrầnTiến Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình;

	136. 
	Bà Võ Thị Diệu Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;

	137. 
	Ông Trà Đình Phúc, Phó Trưởng phòng phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;

	138. 
	Bà Phan Thị Huế, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

	139. 
	Bà Phan Thị Minh Xuân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình;

	140. 
	Bà Trần Thị Hương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình;

	141. 
	Bà Trương Thị Quý Hợi, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình;

	142. 
	Ông Nguyễn Ngọc Tri, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình;

	143. 
	Ông Đinh Xuân Phầu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

	144. 
	Ông Nguyễn Mạnh Quyết, Phụ trách Kế toán Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình;

	145. 
	Ông Nguyễn Văn Tuệ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình;

	146. 
	Ông Lê Văn Huyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

	    V.
	TỈNH QUẢNG NAM (26)

	147. 
	Ông Lê Trí Thanh, Chủ  tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;

	148. 
	Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;

	149. 
	Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;

	150. 
	Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;

	151. 
	Ông Huỳnh Tấn Triều, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam;

	152. 
	Ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;

	153. 
	Ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;

	154. 
	Ông Võ Văn Viên, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;

	155. 
	Ông Lê Ngọc Quảng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;

	156. 
	Ông Nguyễn Ngọc Kim, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam; 

	157. 
	Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam;

	158. 
	Ông Nguyễn Công Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

	159. 
	Ông Phan Xuân Cảnh, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

	160. 
	Ông Huỳnh Văn Hòa, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam;

	161. 
	Ông A Vô Gấu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bhalêê, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam;

	162. 
	Ông Pơloong Bạ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tr’hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam;

	163. 
	Ông Ađích Mích, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Gari, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam;

	164. 
	Ông Bling Trình, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Anông, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam;

	165. 
	Ông Lưu Liên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

	166. 
	Ông Đoàn Tiên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

	167. 
	Ông Xa Nguyễn Minh Quang, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

	168. 
	Ông Cao Ngọc Hảo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam;

	169. 
	Ông Lê Văn Hoàng, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam;

	170. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Loan, Chấp  hành  viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

	171. 
	Bà Trần Thị Ngọc Uyển, Thư  ký thi hành án Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam;

	172. 
	Bà Dương Thị Thu, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

	 VI.
	TỈNH QUẢNG TRỊ (47)

	173. 
	Ông Nguyễn Thành Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị;

	174. 
	Ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị;

	175. 
	Ông Trần Văn Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị;

	176. 
	Ông Hoàng Bách, Trưởng phòng phòng Tư pháp huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị;

	177. 
	Bà Vũ Nguyễn Quỳnh Chi, Phó Trưởng phòng phòng Tư pháp thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị;

	178. 
	Bà Nguyễn Thị Hoài Hương, Nhân viên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị;

	179. 
	Ồng Trần Đình Khương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

	180. 
	Ông Võ Văn Bình, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị;

	181. 
	Bà Nguyễn Thị Liên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị;

	182. 
	Bà Nguyễn Lệ Hằng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị;

	183. 
	Ông Lý Huy Bòn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hải Định, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị;

	184. 
	Ông Lê Quang Sỷ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hải Định, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị;

	185. 
	Ông Nguyễn Trường Hải, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị;

	186. 
	Ông Lê Thanh Anh Dũng,  Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị;

	187. 
	Ông Lê Minh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị;

	188. 
	Ông Đào Xuân Sỹ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị;

	189. 
	Ông Trần Văn Hiển, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị;

	190. 
	Ông Nguyễn Văn Lộc, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị;

	191. 
	Ông Đặng Quang Sinh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hải An, huyện Hải Lăng,tỉnh Quảng Trị;

	192. 
	Ông Hoàng Dương Khương, Công chức Tư pháp- Hộ tịch xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị;

	193. 
	Ông Võ Văn Thuần, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị;

	194. 
	Ông Hồ Văn Hai, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị;

	195. 
	Ông Nguyễn Đức Hân, Hòa giải viên Tổ hòa giải thôn Tân An, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

	196. 
	Ông Nguyễn Quang Vinh, Hòa giải viên Tổ hòa giải thôn Tân Trường, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

	197. 
	Bà Nguyễn Thị Minh Thu, Hòa giải viên Tổ hòa giải thôn Tân Trường, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

	198. 
	Bà Dương Thị Thương, Hòa giải viên Tổ hòa giải thôn Tân Trường, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

	199. 
	Ông Nguyễn Đức A, Hòa giải viên Tổ hòa giải thôn Tân An, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

	200. 
	Ông Phạm Hữu Danh, Hòa giải viên Tổ hòa giải thôn Liêm Công Phường, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

	201. 
	Bà Trần Thị Thu Hoài, Hòa giải viên Tổ hòa giải thôn Liêm Công Phường, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

	202. 
	Ông Lê Quang Nga, Hòa giải viên Tổ hòa giải thôn Liêm Công Tây, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

	203. 
	Ông Trần Văn Thi, Hòa giải viên Tổ hòa giải thôn Liêm Công Tây, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

	204. 
	Ông Lê Xuân Hoài, Hòa giải viên Tổ hòa giải thôn Hiền Lương, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

	205. 
	Ông Đinh Như Hùng, Hòa giải viên Tổ hòa giải thôn Hiền Lương, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

	206. 
	Ông Trần Văn Hiệp, Hòa giải viên Tổ hòa giải thôn Liêm Công Tây, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

	207. 
	Ông Phạm Hồng Thanh, Hòa giải viên Tổ hòa giải Khu phố 1, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

	208. 
	Bà Dương Thị Thúy Kiều, Hòa giải viên Tổ hòa giải Khu phố 1, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

	209. 
	Ông Lê Văn Sâm, Hòa giải viên Tổ hòa giải Khu phố 2, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

	210. 
	Ông Trần Viết Ái, Hòa giải viên Tổ hòa giải Khu phố 3, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

	211. 
	Bà Phạm Thị Hiền, Hòa giải viên Tổ hòa giải Khu phố 3, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

	212. 
	Ông Phan Thanh Châu, Hòa giải viên Tổ hòa giải Khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

	213. 
	Ông Hoàng Văn Cảm, Hòa giải viên Tổ hòa giải Khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

	214. 
	Bà Võ Thị Đài, Hòa giải viên Tổ hòa giải Khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

	215. 
	Ông Nguyễn Minh Viễn, Hòa giải viên Tổ hòa giải Khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

	216. 
	Bà Hồ Thị Tâm, Hòa giải viên Tổ hòa giải Khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

	217. 
	Ông Mai Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị;

	218. 
	Bà Trần Thị Thu Huyền, Thư ký Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị;

	219. 
	Ông Võ Đình Đạo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

	 VII.
	TỈNH THANH HÓA (69)

	220. 
	Ông Dương Văn Mạnh, Bí thư Huyện ủy huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

	221. 
	Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

	222. 
	Ông Đặng Thông Tư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

	223. 
	Bà Phạm Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	224. 
	Ông Nguyễn Khắc Dũng, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa;

	225. 
	Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Trưởng phòng phòng Tư pháp huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	226. 
	Ông Lương Thanh Hải, Cán sự phòng Tư pháp huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa;

	227. 
	Ông Lê Ngọc Long, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

	228. 
	Bà Lê Thị Thúy, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

	229. 
	Bà Lê Thị Kim, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	230. 
	Ông Lê  Duy Chính, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	231. 
	Ông Hoàng Văn Hoa, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;

	232. 
	Bà Mai Thị Thu Huyền, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

	233. 
	Ông Vi Trọng Đề, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

	234. 
	Bà Lê Thị Kim Ninh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

	235. 
	Ông Lê Văn Luyến, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thanh Phong, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

	236. 
	Bà Nguyễn Thị Hà, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

	237. 
	Ông Lê Công Tùng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

	238. 
	Bà Lê Thị Dung, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

	239. 
	Ông Trịnh Văn Quỳnh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	240. 
	Ông Lê Phú Ba, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	241. 
	Ông Lê Văn Thuấn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	242. 
	Ông Nguyễn Quốc Oai, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	243. 
	Bà Nguyễn Thị Diện, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	244. 
	Ông Nguyễn Văn Thắng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	245. 
	Ông Nguyễn Khắc Thuyên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	246. 
	Ông Nguyễn Hữu Anh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	247. 
	Ông Lê Sỹ Luân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

	248. 
	Ông Lê Thanh Hải, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

	249. 
	Ông Lê Huy Minh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

	250. 
	Bà Lê Thị Hiền, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

	251. 
	Bà Nguyễn Thị Hải, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

	252. 
	Bà Nguyễn Thị Thúy, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;

	253. 
	Ông Lê Huy Nhân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;

	254. 
	Ông Nguyễn Đức Phương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa;

	255. 
	Ông Triệu Văn Thắng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa;

	256. 
	Bà Vũ Thị Vân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa;

	257. 
	Bà Đỗ Thị Phương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa;

	258. 
	Ông Trịnh Viết Khuynh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa;

	259. 
	Bà Nguyễn Thị Bắc, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	260. 
	Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	261. 
	Ông Nguyễn Quốc Sáu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	262. 
	Ông Phạm Trọng Hạnh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	263. 
	Bà Lê Thị Minh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

	264. 
	Bà Lê Thị Hương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

	265. 
	Bà Lương Thị Dung, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

	266. 
	Ông Quách Ngọc Tấn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

	267. 
	Ông Phạm Văn Huế, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

	268. 
	Bà Hà Thị Hoài, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa;

	269. 
	Ông Lê Văn Thêm, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa;

	270. 
	Ông Lê Vĩnh Hoạt, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thanh Tân, huyện   Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa;

	271. 
	Bà Trần Thị Hương Giang, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa;

	272. 
	Ông Trương Công Nguyên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa;

	273. 
	Bà Đặng Thị Dung, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hải Long, huyện   Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa;

	274. 
	Bà Bùi Thị Hoa, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thành Tân, huyện   Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa;

	275. 
	Ông Trần Trịnh Kiên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

	276. 
	Bà Hoàng Thị Dịu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

	277. 
	Bà Lê Thị Hồng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	278. 
	Bà Trần Thị Thu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	279. 
	Bà Lê Thị Lan, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	280. 
	Ông Nguyễn Quang Khải, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	281. 
	Ông Phạm Văn Thoại, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa;

	282. 
	Ông Trương Tùng Lâm, Công chức Tư pháp -Hộ tịch xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa;

	283. 
	Bà Lê Thị Thúy Hà, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	284. 
	Bà Lê Thị Tâm, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	285. 
	Bà Lê Thị Quyên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	286. 
	Bà Lê Thu Hạnh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	287. 
	Bà Hà Thị Xuân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

	288. 
	Bà Nguyễn Thị Thủy, Chấp hành viên trung cấp, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

	 VIII.
	TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (19)

	289. 
	Ông Hồ Bê, Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế;

	290. 
	Ông Lương Bảo Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế;

	291. 
	Ông Trịnh Đức Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	292. 
	Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chuyên viên phòng Tư pháp thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	293. 
	Ông Nguyễn Công An, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	294. 
	Ông Trần Mạnh Hùng,chuyên viên phòng Tư pháp huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	295. 
	Bà Nguyễn Cần, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	296. 
	Bà Văn Thị Hương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	297. 
	Ông Trần Văn Phong, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	298. 
	Bà Dương Thị Thùy Trang, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	299. 
	Bà Nguyễn Thị Hoa, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	300. 
	Ông Hoàng Trọng Việt, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	301. 
	Ông Trương Công Linh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	302. 
	Bà Nguyễn Thị Gái, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	303. 
	Ông Nguyễn Thứ, Tổ trưởng Tổ Hòa giải Tổ dân phố 4, phường Phú Hiệp, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	304. 
	Ông Hoàng Thiên Thu, Tổ trưởng Tổ Hòa giải Tổ dân phố 8, phường Phú Hiệp, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

	305. 
	Ông Nguyễn Hữu Sanh, Tổ trưởng Tổ Hòa giải Tổ dân phố 10, phường Phú Hiệp, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

	306. 
	Ông Phan Công Hiền, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế;

	307. 
	Ông Hồ Quốc Bửu, Lái xe Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.


Tổng số:  307 cá nhân./.


